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STT ` Mã số Tổng số 
Chia theo giới tính 

Nam Nữ 

A B C 1 = 2+3 2 3 

 Tổng số 01 1093 664 429 

 

Chia theo xã/phường/thị trấn (Ghi 

theo Danh mục các đơn vị hành 

chính Việt Nam) 

  

  

1 UBND huyện Đức Trọng 02 02 01 01 

2  Xã Bình Thạnh 03 
58 

34 
24 

3 Xã Đà Loan 04 
67 

45 
22 

4 Xã Đa Quyn 05 
18 

12 
6 

5 Xã Hiệp An 06 
68 

43 
25 

6 Xã Hiệp Thạnh 07 
103 

41 
42 

7 Xã Liên Hiệp 08 
60 

55 
5 

8 Thị trấn Liên Nghĩa 09 
290 

156 
134 

9 Xã Ninh Gia 10 
85 

56 
29 

10  Xã Ninh Loan 11 
25 

15 
10 

11 Xã N'Thol Hạ 12 
56 

35 
21 

12 Xã Phú Hội 13 
114 

72 
42 

13 Xã Tà Hine 14 
18 

11 
7 

14 Xã Tà Năng 15 
25 

13 
12 



15 Xã Tân Hội 16 
69 

43 
26 

16 Xã Tân Thành 17 
55 

32 
23 

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

                     Đức Trọng, 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày 20 tháng 02năm 2024 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

              Lê Thị Thành                      Lê Thị Thành                        Phạm Thị Hạnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU SỐ 008.N/H0106-TP: SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG ĐƯỢC 

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử là số trường hợp chết được 

đăng ký khai tử trong kỳ nghiên cứu. Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử 

gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được 

ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch, đăng ký khai tử 

đúng hạn và đăng ký khai tử quá hạn. 

Phương pháp tính: 

Tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã (gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã 

được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch) trong một kỳ 

hạn về thời gian. Tổng số này gồm cả đăng ký khai tử đúng hạn và quá hạn, không 

gồm đăng ký lại. 

2. Cách ghi biểu 

- Cột B: Ghi danh sách xã/phường/thị trấn theo danh mục đơn vị hành chính. 

- Cột 1: Ghi tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử trong năm báo 

cáo theo từng dòng tương ứng của cột A. 

- Cột 2: Ghi số trường hợp tử vong là nam được đăng ký khai tử trong năm 

báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A. 

- Cột 3: Ghi số trường hợp tử vong là nữ được đăng ký khai tử trong năm báo 

cáo theo từng dòng tương ứng của cột A. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Toàn quận/huyện/thị xã/thành phố. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Phòng Tư pháp … 
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